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DANH SÁCH CHỢ ĐẦU MỐI GIAO DỊCH HÀNG NÔNG SẢN CỦA ĐÀI LOAN 

PHÂN BỐ THEO TỪNG HUYỆN THỊ 

1. TP ĐÀI BẮC 

Tên doanh nghiệp Mã Địa chỉ 
Người phụ 

trách 
Điện thoại 

台北農產公司(農產一) 109 台北市萬大路 533號 吳琇瑩 02-23099154 

台北農產公司(農產二) 104 台北市民族東路 336號三樓 董惠婷 02-25161878 

台北花卉公司 105 台北市瑞光路 321號 黃桂蘭 02-26595729*213 

 

 

2. TP TÂN BẮC (HUYỆN ĐÀI BẮC)  

Tên doanh nghiệp Mã Địa chỉ 
Người phụ 

trách 
Điện thoại 

三重區果菜市場 241 

新北市三重區中正北路 111

號 徐春滿 02-29883781 

 

 

3. HUYỆN MIÊU LẬT 

Tên doanh nghiệp Mã Địa chỉ 
Người phụ 

trách 
Điện thoại 

卓蘭鎮果菜市場 424 

苗栗卓蘭鎮中正路 11之 1

號 賴佳杏 045-893111 

 

4. THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG 

Tên doanh nghiệp Mã Địa chỉ 
Người phụ 

trách 
Điện thoại 

東勢區果菜市場 423 

台中市東勢區延平里本街

41巷 52號 林克能 04-25872512 

台中花卉市場 408 

台中市南屯區惠文路 547

號 林美華 04-2540058*228 

台中果菜市場 407 

台中市西屯區中清路 180-

40號 劉志展 04-24262811 
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5. HUYỆN CHƯƠNG HÓA 

Tên doanh nghiệp Mã Địa chỉ 
Người phụ 

trách 
Điện thoại 

永靖鄉果菜市場 512 

彰化縣永靖鄉湖璉村裕農

村 58號 邱建璋 04-8221806 

彰化花卉市場 514 

彰化縣田尾鄉饒平村光復

路二段 583號 郭 雯 04-8834062*222 

溪湖鎮果菜市場 514 

彰化縣溪湖鎮湖東里長青

街 22號 陳素梅 04-8813237 

 

6. HUYỆN VÂN LÂM 

Tên doanh nghiệp Mã Địa chỉ 
Người phụ 

trách 
Điện thoại 

西螺鎮果菜市場 648 

雲林縣西螺鎮新豐里福來

路 38號 程信彥 05-5870870#115 

 

7. TP GIA NGHĨA 

Tên doanh nghiệp Mã Địa chỉ 
Người phụ 

trách 
Điện thoại 

嘉義市果菜市場 600 嘉義市博愛路一段 111號 吳勇億 05-2764507 

 

8. TP ĐÀI NAM 

Tên doanh nghiệp Mã Địa chỉ 
Người phụ 

trách 
Điện thoại 

台南花卉市場 700 台南市怡安路二段 102號 吳得榮 06-2556701 

 

9. TP CAO HÙNG 

Tên doanh nghiệp Mã Địa chỉ 
Người phụ 

trách 
Điện thoại 

鳳山區果菜市場 830 

高雄市鳳山市區五甲一路

451號 李蘭薰 07-7553525 

高雄市果菜市場 800 高雄市民族一路 100號 陳美珠 07-3822106 

高雄國際花卉股份有限

公司 800 

高雄市前鎮區翠亨南路

231號 溫勝翔 07-8116069#109 
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10.  HUYỆN NAM ĐẦU 

 

Tên doanh nghiệp Mã Địa chỉ 
Người phụ 

trách 
Điện thoại 

南投市果菜市場 540 

南投市平和里易樂路 120

號 趙仁秀 049-2222309 

 

11. HUYỆN HOA LIÊN 

Tên doanh nghiệp Mã Địa chỉ 
Người phụ 

trách 
Điện thoại 

花蓮市果菜市場 950 

花蓮縣吉安鄉中央路三段

403號 廖培江 038-572191 

 

12. HUYỆN ĐÀI ĐÔNG 

Tên doanh nghiệp Mã Địa chỉ 
Người phụ 

trách 
Điện thoại 

台東市果菜市場 930 

台東市新生里濟南街 61巷

180號 丁錦華 089-220023 

 

13. HUYỆN BÌNH ĐÔNG 

Tên doanh nghiệp Mã Địa chỉ 
Người phụ 

trách 
Điện thoại 

屏東市果菜市場 900 屏東市和生二段 221號 林秀足 08-7520781 

 

Nguồn: Cổng thông tin giao dịch hàng nông sản, Ủy ban Nông nghiệp Đài Loan 

http://amis.afa.gov.tw/ 

 


